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	Mục 3.    Loại hình doanh nghiệp: Khoanh tròn vào một chữ số phù hợp. 
Mục 4.    Ngành hoạt động sản xuất kinh doanh chính: là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất về giá trị sản xuất của DN (nếu không xác định được theo giá trị sản xuất thì căn cứ vào hoạt động có doanh thu lớn nhất hoặc sử dụng nhiều lao động nhất). 


	Mục 6. Thu về dịch vụ từ nước ngoài; bán nhiên liệu, vật tư cho máy bay, tàu thuyền nước ngoài
Cột A:

· Trị giá thu về dịch vụ từ nước ngoài: gồm tổng số tiền doanh nghiệp đã thu được từ khách hàng nước ngoài hoặc đã được khách hàng nước ngoài chấp nhận thanh toán về việc cung cấp các loại dịch vụ như: vận tải thuê hàng hóa, hành khách nước ngoài bằng máy bay, tàu biển giữa Việt Nam với nước ngoài, cung cấp dịch vụ hàng hải, cảng biển/cảng hàng không; dịch vụ du lịch; dịch vụ bưu chính viễn thông; dịch vụ tài chính, ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm; xây dựng; máy tính và thông tin; thu phí quyền sử dụng giấy phép, thương hiệu, bản quyền; dịch vụ kinh doanh khác; dịch vụ văn hóa, thể thao và giải trí… 
· Dịch vụ: doanh nghiệp ghi rõ tên từng loại dịch vụ theo Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam. Loại trừ các khoản thu dưới đây:
· Thu phí vận tải và bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam;
· Thu về việc bán hàng hóa, dịch vụ cho khách du lịch nước ngoài tại Việt nam;
· Thu về bán hàng hóa và dịch vụ cho các Đại sứ quán và Lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam. 
· Nước đối tác: ghi tên nước/vùng lãnh thổ mà khách hàng nước ngoài cư trú. 
    Doanh nghiệp ghi đầy đủ số liệu thu từng loại dịch vụ chia theo nước đối tác 
· Bán nhiên liệu, vật tư cho máy bay, tàu thuyền nước ngoài: là tổng số tiền doanh nghiệp đã thu được từ khách hàng nước ngoài hoặc đã được khách hàng nước ngoài chấp nhận thanh toán về việc bán xăng dầu, vật tư, phụ tùng, thiết bị, hàng hóa, nước ngọt… cho máy bay, tàu thuyền nước ngoài tại sân bay, cảng biển hay vùng biển Việt Nam (thu thập để bổ sung vào số liệu xuất khẩu hàng hóa)

Cột B: ghi mã số dịch vụ tương ứng với từng loại dịch vụ ghi ở cột A. Sử dụng mã số theo Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam đã hướng dẫn ở trên. Mã nước đối tác: sử dụng mã số ISO gồm 2 ký tự bằng chữ qui định trong phương án điều tra

Cột 1: ghi số liệu thực hiện trong quý về từng loại dịch vụ theo nước đối tác tương ứng với cột A. Nguồn số liệu căn cứ vào tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng” BÊN CÓ, kết hợp chứng từ thanh toán để bóc tách riêng số tiền đã hoặc sẽ thu về dịch vụ từ khách hàng nước ngoài về bán nhiên liệu, vật tư cho máy bay, tàu thuyền nước ngoài.
Cột 2: ghi số liệu cộng dồn từ đầu năm đến quý báo cáo về từng loại dịch vụ theo nước đối tác tương ứng với cột A
Cột 3: ghi số liệu dự tính quý tiếp theo căn cứ vào hợp đồng đã ký với khách hàng nước ngoài, dự tính khả năng ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp cho khách hàng nước ngoài. 
Phần ước tính không yêu cầu  phân theo nước đối tác
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